
14

Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

14.12
Tuyến Đường Kênh Bà 

Chiêu

Kênh Ông Xếp (Giáp ranh 

phường Thốt Nốt)
Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh 690

14.13
Tuyến Đường Kênh 

Thắng Lợi 2
Giáp ranh phường Thốt Nốt Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh 690

14.14
Tuyến Đường Kênh Lộ 

Mới
Kênh Bà Chiêu

Giáp ranh phường Thốt 

Nốt
690

15 Xã Thạnh An

Giáp ranh xã Thạnh Quới Cống Sao Mai 3.000

Cống Sao Mai Cầu Thầy Ký 4.900

Cầu Thầy Ký
Kênh B (Giáp ranh tỉnh 

An Giang)
4.700

15.2
Đường Kênh Thầy Ký 

(Bờ phía Đông)
Quốc lộ 80 Cầu Bờ Bao 600

Bờ Kênh Cái Sắn
Kênh 600 (Giáp ranh xã 

Thạnh Quới)
600

Kênh Đòn Dông (Giáp ranh 

xã Thạnh Quới)
Giáp ranh tỉnh An Giang 640

15.4

Cụm dân cư vượt lũ thị 

trấn Thạnh An (nay là xã 

Thạnh An)

800

15.5

Cụm dân cư vượt lũ xã 

Thạnh Thắng (nay là xã 

Thạnh An)

600

15.6 Đường tỉnh 921C Giáp ranh xã Thạnh Quới Cầu Kênh C1 640

15.7 Đường huyện 54 
Đường tỉnh 916 (Ngã ba xã 

Thạnh Lợi (cũ))
Kênh C2 600

16 Xã Thạnh Quới

Cống Nhà Thờ Đầu cầu Láng Sen 1.890

Đầu cầu Láng Sen
Giáp ranh xã Thạnh An 

(Cống số 15,5)
1.330

16.2
Đường tỉnh 919 (Bốn 

Tổng - Một Ngàn) 

Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh 

(Cầu Láng Chim)
Giáp ranh xã Thạnh Phú 858

Kênh 600 (Giáp ranh xã 

Thạnh An)
Giáp ranh xã Thạnh An 455

Quốc lộ 80 Cầu Cái Sắn 455

16.4
Đường Nam Kênh Đòn 

Dông (Đoạn D - H)
Giáp ranh xã Thạnh An

Hết ranh xã Thạnh Quới 

(Giáp ranh tỉnh An Giang)
455

16.5

Đường số 12 (Trung tâm 

hành chính xã Thạnh 

Quới)

Kênh Cống 12 Kênh FM (Nhà thờ) 455

Vị trí lô nền tiếp giáp các Đường nội bộ trong Cụm dân 

cư vượt lũ

Cả khu

16.1 Quốc lộ 80

16.3
Đường Kênh E (Đường 

tỉnh 916)

15.1 Quốc lộ 80

15.3
Đường Kênh E (Đường 

tỉnh 916)



15

Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

1.755

1.170

16.7
Cụm dân cư vượt lũ xã 

Thạnh An (cũ)
455

1.755

585

17 Xã Hòa Tú

Giáp ranh tỉnh Cà Mau Trường THCS Hòa Tú 2 1.100

Trường THCS Hòa Tú 2 Đường tỉnh 940 1.400

Đường tỉnh 940 Giáp ranh xã Ngọc Tố 900

Giáp ranh xã Nhu Gia
Kênh Thạnh Mỹ (Cầu 

Hữu Cận 2)
2.200

Kênh Thạnh Mỹ (Cầu Hữu 

Cận 2)

Giáp ranh phường Vĩnh 

Phước
1.700

17.3 Đường tỉnh 940 (cũ) Đường tỉnh 940
Giáp ranh phường Vĩnh 

Phước
1.400

17.4 Đường huyện 15
Đường tỉnh 940 (Vòng xoay 

ấp Hòa Phuông)
Giáp ranh xã Ngọc Tố 1.100

17.5 Đường huyện 50 Đường tỉnh 936B Giáp ranh xã Nhu Gia 450

Đường huyện 15

Đường Trục phát triển 

Tôm - Lúa huyện Mỹ 

Xuyên (cũ)

        1.300 

Đường Trục phát triển Tôm - 

 Lúa huyện Mỹ Xuyên (cũ)
Đường huyện 51         1.100 

17.7 Đường huyện 51 Đường tỉnh 940 Giáp ranh xã Ngọc Tố 1.300

17.8

Đường huyện 52 (Dự án 

Đầu tư Cơ sở hạ tầng 

vùng sản xuất Tôm - Lúa 

hữu cơ)

Giáp ranh xã Nhu Gia
Đường đal Hòa Đê - Hòa 

Đức
600

Giáp ranh xã Nhu Gia Giáp Sông Đình 1.900

Giáp Sông Đình Giáp ranh xã Ngọc Tố 900

17.9

Đường tỉnh 937 (Đường 

Trục phát triển Tôm - Lúa 

huyện Mỹ Xuyên (cũ))

17.2 Đường tỉnh 940 

17.6 Đường huyện 54

16.8

Cụm dân cư vượt lũ 

Thạnh Mỹ (mở rộng) xã 

Thạnh Quới

Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp đường nội bộ cặp Quốc 

lộ 80

Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong Cụm dân 

cư vượt lũ

17.1 Đường tỉnh 936B

16.6
Chợ Láng Sen và Dân cư 

nông thôn xã Thạnh Quới

Đường số 03, 09 và các lô nền tiếp giáp Quốc lộ 80

Toàn bộ các tuyến Đường số 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08

Cả khu


